
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 6, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỆT MAY MINH QUÂN

0109454900

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỆT MAY MINH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH QUAN TEXTILE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH QUAN TEXTILE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

2. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

4669

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ 
Hoạt động đấu giá độc lập)

8299

7. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

8. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: sản xuất khăn mặt bông

1392(Chính)

9. Sản xuất vải dệt thoi 1312

10. Sản xuất sợi 1311

11. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi tằm, sản xuất kén tằm

0149

12. Trồng cây lâu năm  khác
Chi tiết: Cây dâu tằm

0129

13. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây hương liệu lâu năm

0128

14. Trồng cây ăn quả 0121

15. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Xây dựng nhà không để ở 4102

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
QUÂN

Tổ dân phố số 3, 
Phường Xuân 
Phương, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

19.000.000.000 95,000 001079004522

2 PHẠM 
HỒNG 
TUYÊN

Tổ dân phố Phùng 
Khoang, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 5,000 001072002728

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079004522
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 3, Phường Xuân Phương, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 3, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN QUÂN Nam

21/02/1979 Kinh Việt Nam

30/01/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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